CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[...], ngày….. tháng …… năm 2025

ĐƠN KHỞI KIỆN
Về việc đơn phương ly hôn

Kính gửi: Toà án nhân dân [...]

Người khởi kiện: [...]
Địa chỉ: [...]
Số điện thoại: [...]
Đề nghị được ly hôn với chồng là:
Người bị kiện: [...]
Địa chỉ: [...]
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
1. CÔNG TY [...]
Mã số thuế: [...]
Địa chỉ: [...]
Người đại diện: [...]
2. CÔNG TY [...]
Mã số thuế: [...]
Địa chỉ: [...]
Người đại diện: [...]
3. CÔNG TY [...]
Mã số thuế: [...]
Địa chỉ: [...]
Người đại diện: (ông) [...]
4. NGÂN HÀNG [...]
Mã số thuế: [...]
Địa chỉ: [...]
Người đại diện: [...]
I. Nội dung vụ việc:
Tôi và chồng là ông [...] đăng ký kết hôn ngày 16/09/2003 theo Giấy chứng nhận kết hôn số [...], quyển số [...] do [...].
Ngay từ lúc mới cưới nhau, chồng tôi đã có quan hệ với người phụ nữ khác, tôi đau khổ suốt một thời gian dài và đành bỏ đi do không thể sống chung với một người chồng không chung thủy. Tuy nhiên, tại thời điểm đó tôi mới phát hiện mình đã có thai, trước sự động viên của gia đình tôi đã quay trở lại sống chung với chồng vì không muốn con sinh ra không có bố. Nhưng có lẽ đây là một sự lựa chọn hết sức sai lầm, kể từ thời điểm về sống chung với chồng đến nay tôi đã phải gánh chịu rất nhiều cực khổ, tủi nhục.
Chồng tôi đứng tên trên các giấy tờ kinh doanh nhưng thực tế chỉ một mình tôi quán xuyến, vận hành toàn bộ công việc. Tôi vừa phải lo việc buôn bán kinh doanh, vừa lo việc nội trợ gia đình, nấu ăn, chăm con, đưa đón các con đi học. Khối lượng công việc tôi phải đảm đương là cực kỳ nhiều, bận rộn suốt từ 06 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ấy vậy mà các khoản tiền của gia đình chồng tôi đều nắm giữ và áp đặt cách chi tiêu cho tôi cũng như cho gia đình, đã nhiều lần làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh cũng như việc đóng tiền học cho các con.
Không chỉ áp đặt về mặt kinh tế, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng bị bó buộc rất nhiều. Tôi muốn đi đâu ra khỏi nhà cũng phải xin phép chồng, chồng cho đi mới được phép đi. Từ khi kết hôn đế nay chồng tôi cấm tôi không cho xem tivi, tôi ý kiến thì chồng tôi bảo không xem lo đi mà dọn nhà cửa. Tôi bị bệnh chồng tôi không cho tôi uống thuốc. Tôi không được quyền tập thể dục, chồng tôi nhiều lần la tôi ở nơi công cộng: “Tao hỏi mày tập thể dục để làm gì? Sao mày không về làm công việc nhà mà mày đi thể dục?” Chồng tôi cũng cấm tôi sử dụng các trang mạng xã hội, không cho tôi tiếp xúc với các thông tin, kiến thức bên ngoài. Hằng ngày, anh so sánh tôi với người giúp việc: “Tao hỏi mày tại sao bà giúp việc bả làm được mà mày không làm được để tao phải thuê mỗi tháng trả tiền cho người làm”.
Không chỉ dừng lại ở đó, chồng tôi còn thường xuyên nổi cơn “thịnh nộ”, và tình trạng này xảy ra ngày một nhiều hơn. Mỗi lần nổi cơn chồng tôi lôi cha, mẹ, chị, em của tôi ra mắng chửi thậm tệ, mỗi lần chửi bới đều kéo dài ít nhất 04 tiếng, thường xuyên tra tấn tôi đến tận 2 – 3 giờ sáng. Tôi trốn vào nhà vệ sinh cũng bị chồng lôi ra để bạo hành, tôi có van xin nhưng chồng tôi nói phải để đó cho anh chửi mắng khi nào hả hê mới thôi. Nhiều lần chồng tôi đe dọa tính mạng tôi, dọa đổ xăng đốt tôi và hàng hóa, nhà cửa. Các con của tôi đứng ra bênh vực cho mẹ thì bị chồng tôi đuổi đánh rất tàn nhẫn. Gần đây, có nhiều lần khi nổi cơn thịnh nộ, chồng tôi mở toàn bộ các cửa kho hàng của gia đình, đập phá đồ đạc, làm gia đình không còn được ấm êm, hạnh phúc, bản thân tôi thì bị trầm cảm, stress rất nhiều.
Toàn bộ các khoản tài chính liên quan đến gia đình đều do chồng tôi kiểm soát, tôi hoàn toàn không được biết chồng tôi đã sử dụng số tiền đó vào mục đích gì. Tuy nhiên, đối với các khoản nợ chung, chồng tôi lại không dùng số tiền chung vợ chồng mà mình đang giữ để chi trả. Khi Ngân hàng đến thu hồi nợ, tôi đã phải khổ sở rất nhiều, chạy vạy, vay mượn nhiều nơi để trả cho các khoản nợ chung đó.
Thân là người phụ nữ, tôi cam chịu cuộc sống bấy lâu nay cũng chỉ vì lo cho các con và tránh lời đàm tiếu, dị nghị bên ngoài. Nhưng hiện nay các con tôi cũng đã lớn, các cháu cũng đã rất nhiều lần khuyên nhủ mẹ làm thủ tục ly hôn. Tôi làm đơn này đề nghị được ly hôn với ông [...], quan hệ con chung, tài sản chung và nợ chung giải quyết như sau:
II. Về con chung
Vợ chồng tôi có 04 người con chung như sau:
1. Cháu [...]
Sinh ngày: 19/01/2003
CMND số: [...] do Công an [...] cấp ngày 10/07/2017
Hiện tại cháu đã đủ 18 tuổi nên không yêu cầu Tòa án giải quyết về quyền nuôi con.
2. Cháu [...]
Sinh ngày: 14/01/2008
Theo Giấy khai sinh số [...] đăng ký tại [...] vào ngày 25/03/2008.
3. Cháu [...]
Sinh ngày: 09/07/2012
Theo Giấy khai sinh số [...] đăng ký tại [...] vào ngày 13/08/2012.
4. Cháu [...]
Sinh ngày: 09/07/2012
Theo Giấy khai sinh số [...] đăng ký tại [...] vào ngày 13/08/2012.
Đối với các cháu [...], [...], [...] đều mong muốn ở với mẹ. Tôi đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng đối với cả 03 cháu. Đề nghị chồng tôi phải có nghĩa vụ cấp dưỡng với mức [...] đồng [...] cho 01 cháu trên 01 tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
III. Về tài sản chung
Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng tôi tạo lập được các tài sản chung sau đây:
[bookmark: _Hlk161439423]1. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ […].
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ […] được vợ chồng tôi nhận chuyển nhượng từ năm [...] theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng tại [...], chứng nhận số [...], ngày 12/05/2017. Sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, vợ chồng tôi đã cho Công ty [...] thuê để làm địa điểm kinh doanh theo Hợp đồng thuê nhà ngày 09/06/2017. Tiền thuê đã được Công ty [...] thanh toán đến ngày 12/07/2024, tuy nhiên, ông [...] sau khi nhận số tiền này đã sử dụng vào mục đích cá nhân mà tôi không hề được biết. Đợt thanh toán tiếp theo sẽ đến hạn vào ngày 12/07/2024, với số tiền thuê là: [...] đồng/tháng.
Tổng giá trị tài sản nêu trên tạm tính giá trị tại thời điểm hiện tại vào khoảng [...] đồng [...]. Lợi tức liên quan đến tài sản là tiền thuê tạm tính từ 12/07/2024 đến 12/07/2025 vào khoảng: [...] đồng [...].
Đối với các tài liệu gốc về tài sản đều do ông [...] nắm giữ nên tôi chỉ có thể cung cấp bản photo để gửi cho Tòa án. Sau khi vụ án được thụ lý giải quyết, tôi sẽ đề nghị Tòa án hỗ trợ thu thập chứng cứ nêu trên từ ông [...] và/hoặc từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang lưu giữ tài liệu nêu trên.
2. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: […]
Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng tôi tạo lập được tài sản là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], diện tích [...] m2, địa chỉ: [...] theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số [...] do [...] cấp ngày 05/07/2013.
Quyền sử dụng đất nêu trên đang được thế chấp tại Ngân hàng [...] theo Hợp đồng thế chấp số [...] ngày 22/02/2017. Tạm tính giá trị của tài sản nêu trên là [...] đồng [...]. 
3. Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: […]
Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng tôi tạo lập được tài sản chung là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], diện tích [...] m2, địa chỉ: […] theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số [...] do [...] cấp ngày 14/12/2015.
Quyền sử dụng đất nêu trên đang được thế chấp tại Ngân hàng [...] theo Hợp đồng thế chấp số [...] ngày 22/02/2017. Tạm tính giá trị của tài sản nêu trên là [...] đồng [...].
4. Nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án của Chủ đầu tư là Công ty [...]
Vợ chồng tôi có mua nhà ở hình thành trong tương lai đối với Chủ đầu tư là Công ty [...]. Vợ chồng tôi đã đóng tiền nhiều đợt, cụ thể thể hiện tại các chứng từ như sau:
- Phiếu thu ngày 26/06/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng;
- Phiếu thu ngày 14/07/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng;
- Phiếu thu ngày 26/08/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng.
Tổng cộng: [...] đồng.
Tổng giá trị số tiền vợ chồng tôi đã đóng cho Công ty [...] thực tế là hơn [...] đồng [...]. Tuy nhiên, hiện tại chồng tôi đang giữ hoàn toàn bản gốc các giấy tờ liên quan, tôi chỉ chụp và lưu lại được một số giấy tờ nêu trên.
[bookmark: _Hlk161470264]5. Tài sản là phần vốn góp tại Công ty [...]
Vợ chồng tôi có đăng ký kinh doanh tại Công ty [...] (Mã số thuế: [...]; Công ty [...]; đại diện: Ông [...]). Công ty được đăng ký thành lập ngày 22/12/2004 với 02 thành viên góp vốn là tôi và ông [...] (thực chất tiền góp vốn là tiền chung vợ chồng). Ông [...] là người đại diện theo pháp luật của Công ty nhưng tôi mới là người trực tiếp quán xuyến, quản lý hoạt động kinh doanh.
Tạm tính giá trị Công ty [...] ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp là [...] đồng [...]. Do tôi là người trực tiếp quản lý, quán xuyến hoạt động kinh doanh nên tôi đề nghị được nhận lại Công ty để tiếp tục kinh doanh, sau đó, tôi sẽ thối trả lại cho ông [...] ½ giá trị Công ty, tạm tính bằng [...] đồng [...].
6. Cổ phần tại Công ty [...]
Vợ chồng tôi có mua cổ phần của Công ty [...] (Mã số thuế: [...]; địa chỉ trụ sở: […]. Tổng vốn Điều lệ của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp mới nhất là [...] đồng.
Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty [...] số [...] ngày 15/05/2022 thì vợ chồng tôi (do ông [...] đại diện đứng tên) đang nắm giữ [...] cổ phần tại Công ty [...] với tổng giá trị là [...] đồng. Tôi đề nghị được nhận ½ số lượng cổ phần tại Công ty tương ứng với giá trị là [...] đồng [...].
Đối với toàn bộ các tài sản chung nêu trên, tôi đề nghị Tòa án chia đôi theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
Tổng giá trị của các tài sản chung vợ chồng nêu trên tạm tính tại thời điểm nộp đơn khởi kiện như sau:
	STT
	Tài sản
	Tạm tính

	1. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ [...] và lợi tức liên quan đến tài sản là tiền thuê tạm tính từ 12/07/2024 đến 12/07/2025.
	[...] đồng

	2. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: [...]
	[...] đồng

	3. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: [...]
	[...] đồng

	4. 
	Nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án của Chủ đầu tư là Công ty [...]
	[...] đồng

	5. 
	Phần vốn góp tại Công ty [...]
	[...] đồng

	6. 
	Cổ phần tại Công ty [...]
	[...] đồng

	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
	[...] 

	GIÁ TRỊ TẠM TÍNH ĐƯỢC NHẬN SAU KHI CHIA
	[...] đồng [...]


Đối với các tài liệu, chứng cứ bản chính, bản gốc liên quan mà tôi chưa cung cấp được trong Đơn khởi kiện này, hiện tại chồng tôi là người trực tiếp nắm giữ, tôi không thể lấy được những tài liệu này. Sau khi vụ án được Tòa án thụ lý, giải quyết, tôi sẽ đề nghị Tòa án hỗ trợ thu thập những tài liệu, chứng cứ do ông [...] và/hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác đang có trách nhiệm lưu giữ.
IV. Về nợ chung: 
Vợ chồng tôi có khoản nợ chung tại Ngân hàng [...] theo Hợp đồng cho vay số [...] ngày 01/11/2019; Giấy nhận nợ số [...] ngày 22/11/2019. Đây là Hợp đồng vay có thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số [...] công chứng số [...], quyển số [...] ngày 22/02/2017 tại [...]. Hợp đồng thế chấp nêu trên được sửa đổi, bổ sung vào các lần như sau:
- Sửa đổi, bổ sung bởi Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 23/08/2019 tại [...].
- Sửa đổi, bổ sung bởi Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 06/08/2020 tại [...].
- Sửa đổi, bổ sung bởi Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 12/08/2021 tại [...].
Mục đích của khoản nợ vay nêu trên để nhằm thanh toán các khoản tiền để nhận chuyển nhượng bất động sản là tài sản chung vợ chồng, đồng thời, để chi vào các mục đích phục vụ đời sống chung vợ chồng. Tính đến thời điểm hiện tại, dư nợ còn tồn đọng của vợ chồng tôi còn phải trả cho Ngân hàng là [...] đồng [...].
V. Yêu cầu Tòa án giải quyết:
1. Về hôn nhân: Đề nghị cho vợ chồng tôi được ly hôn.
2. Về con chung: Đối với các cháu [...], [...], [...] đều mong muốn ở với mẹ. Tôi đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng đối với cả 03 cháu. Đề nghị chồng tôi phải có nghĩa vụ cấp dưỡng với mức [...] đồng [...] cho 01 cháu trên 01 tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.
3. Về tài sản chung:
Đề nghị Quý Tòa án phân chia khối tài sản chung 
	STT
	Tài sản
	Tạm tính

	7. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ […] và lợi tức liên quan đến tài sản là tiền thuê tạm tính từ 12/07/2024 đến 12/07/2025.
	[...] đồng

	8. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: […]
	[...] đồng

	9. 
	Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa số [...], tờ bản đồ số [...], địa chỉ: […]
	[...] đồng

	10. 
	Nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án của Chủ đầu tư là Công ty [...]
	[...] đồng

	11. 
	Phần vốn góp tại Công ty [...]
	[...] đồng

	12. 
	Cổ phần tại Công ty [...]
	[...] đồng

	TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN
	[...]

	GIÁ TRỊ TẠM TÍNH ĐƯỢC NHẬN SAU KHI CHIA
	[...] đồng [...]


Tôi đề nghị chia đôi khối tài sản chung nêu trên, tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, tạm tính giá trị phần tài sản tôi được nhận sau khi chia là: [...] đồng [...].
4. Về nợ chung
Tôi đề nghị Tòa án chia đôi Khoản nợ thế chấp tại Ngân hàng [...]: [...] đồng, tôi và ông [...] mỗi người phải trả ½ tương đương với số tiền là [...] đồng [...].
VI. Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: 
1. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi (Bản chính);
2. Trích lục khai sinh số [...] ngày 23/03/2021;
3. Giấy khai sinh số [...] ngày 23/03/2008 (Bản sao);
4. Giấy khai sinh số [...] đăng ký ngày 13/08/2012 (Bản sao);
5. Giấy khai sinh số [...] đăng ký ngày 13/08/2012 (Bản sao);
6. Chứng minh nhân dân của người khởi kiện (Bản sao);
7. Đơn xin xác nhận địa chỉ có xác nhận của [...] ngày 24/03/2021 (Bản sao);
8. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất công chứng tại [...], chứng nhận số [...], ngày 12/05/2017 (Bản photo);
9. Hợp đồng thuê nhà ngày 09/06/2017 với Công ty [...] (Bản photo);
10.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số [...] do [...] cấp ngày 05/07/2013 (Bản sao y);
11.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số [...] do [...] cấp ngày 14/12/2015 (Bản sao y);
12.  Phiếu thu ngày 26/06/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng;
13.  Phiếu thu ngày 14/07/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng;
14.  Phiếu thu ngày 26/08/2020 của Công ty [...] với số tiền [...] đồng.
15.  Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty [...] (Bản kết xuất từ cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp);
16.  Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty [...] số [...] ngày 15/05/2022 (Bản photo);
17.  Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty [...] (Bản kết xuất từ cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp);
18.  Hợp đồng cho vay số [...] ngày 01/11/2019 (Bản sao y);
19.  Giấy nhận nợ số [...] ngày 22/11/2019 (Bản sao y);
20.  Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số [...] công chứng số [...], quyển số [...] ngày 22/02/2017 tại [...] (Bản sao y);
21. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 23/08/2019 tại [...] (Bản sao y);
22. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 06/08/2020 tại [...] (Bản sao y);
23.  Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất công chứng số [...] ngày 12/08/2021 tại [...] (Bản sao y);
Kính đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn./.
              Người khởi kiện
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